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	ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Số: 741/TTr-UBTVQH13


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 6 tháng 10 năm 2014


TỜ TRÌNH

Dự án Luật bầu cử đại biểu Quốc hội
và đại biểu Hội đồng nhân dân


        Kính gửi:  Các vị đại biểu Quốc hội
Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, ngày 25/4/2014, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 753/NQ-UBTVQH13 thành lập Ban soạn thảo dự án Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (sau đây gọi chung là Luật bầu cử). Sau khi được thành lập, Ban soạn thảo đã tổ chức tổng kết việc thi hành các Luật bầu cử; tổ chức nghiên cứu, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức hữu quan, chuyên gia và các nhà khoa học, những người hoạt động thực tiễn để tham khảo xây dựng dự án Luật
. Dự án Luật đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại các phiên họp thứ 29, 30, 31 đồng thời được gửi đến các cơ quan, tổ chức hữu quan để thẩm tra, góp ý kiến hoàn thiện. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin trình Quốc hội như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội được ban hành năm 1997, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân được ban hành năm 2003, hai đạo luật này đã được sửa đổi, bổ sung một số lần
, là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội các khóa X, XI, XII và XIII; cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004-2009 và nhiệm kỳ 2011-2016, góp phần xây dựng tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu qua các nhiệm kỳ cơ bản bảo đảm tiêu chuẩn; chất lượng đại biểu ngày càng được nâng lên; số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách được tăng cường; cơ cấu, số lượng, thành phần đại biểu trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp bảo đảm hợp lý.

Tuy nhiên, trước yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong những nhiệm kỳ tới thì cần thiết phải nghiên cứu sửa đổi Luật bầu cử với các lý do chủ yếu sau đây: 

Thứ nhất, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2013 (sau đây gọi chung là Hiến pháp) tiếp tục ghi nhận và phát triển quyền bầu cử, ứng cử  với tư cách là quyền chính trị cơ bản của công dân; do đó, cần tiếp tục hoàn thiện các cơ chế để bảo đảm cho công dân thực hiện quyền này. Hiến pháp cũng đã quy định Hội đồng bầu cử quốc gia là cơ quan do Quốc hội thành lập, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng bầu cử quốc gia và số lượng thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia do Luật định (Điều 117); do đó, cần thiết phải cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp về Hội đồng bầu cử quốc gia trong Luật bầu cử; 

Thứ hai, một số vấn đề mới liên quan đến công tác bầu cử quy định trong các đạo luật sắp được Quốc hội xem xét, thông qua, như Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi), Luật tổ chức chính quyền địa phương … cũng đặt ra yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung các luật về bầu cử hiện hành để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật;

Thứ ba, quy định của Luật bầu cử hiện hành trong quá trình thực hiện cũng đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập, như quy định về tiêu chuẩn, số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Hồ sơ của người ứng cử, quy trình hiệp thương, việc vận động bầu cử…;

Thứ tư, nhiều nội dung, trình tự, thủ tục quy định trong Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân hiện hành tương tự hoặc tương đồng nhau, cần thiết phải hợp nhất hai luật này để ban hành một văn bản Luật điều chỉnh chung.

Từ những lý do nêu trên cho thấy, việc xây dựng và ban hành Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là cần thiết, giúp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức bầu cử được thuận tiện, đồng bộ và khoa học hơn; góp phần nâng cao chất lượng đại biểu, tiếp tục đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp trong thời gian tới.

II- YÊU CẦU VÀ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT

Luật bầu cử là đạo luật quan trọng quy định về quyền bầu cử, ứng cử là một trong các quyền chính trị cơ bản của công dân đã được quy định trong Hiến pháp. Vì vậy, việc xây dựng dự án Luật này phải bảo đảm các yêu cầu và quan điểm chỉ đạo sau đây:

1. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân để lựa chọn và bầu ra những người ưu tú, đại diện cho các tầng lớp nhân dân tham gia trong cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương; nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;

2. Phát huy dân chủ, hoàn thiện cơ chế bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Bảo đảm sự phù hợp của Luật với Hiến pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật để công dân thực hiện đầy đủ quyền bầu cử, ứng cử của mình;

3. Trên cơ sở đánh giá, tổng kết thực tiễn qua các cuộc bầu cử và việc thi hành các văn bản pháp luật về bầu cử để sửa đổi, bổ sung, khắc phục những hạn chế, bất cập. Chỉ sửa đổi, bổ sung những nội dung có đủ cơ sở và có sự thống nhất cao;
4. Bảo đảm tính kế thừa, trên cơ sở hợp nhất hai văn bản luật hiện hành về bầu cử, luật hoá một số quy định của các văn bản dưới luật liên quan đến hoạt động bầu cử đã được kiểm nghiệm qua thực tiễn; 

5. Bảo đảm phù hợp với thể chế chính trị, điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn về kinh tế - xã hội của đất nước, có tham khảo chọn lọc kinh nghiệm về bầu cử của một số nước.

III- VỀ NỘI DUNG VÀ BỐ CỤC CỦA DỰ THẢO LUẬT

Dự thảo luật bầu cử kế thừa và phát triển trên cơ sở cơ cấu, bố cục lại các quy định trong hai luật về bầu cử hiện hành. Những quy định của dự thảo Luật được sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của Hiến pháp mới, đồng thời nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập liên quan đến quy trình, thủ tục trong bầu cử; pháp điển hóa một số nội dung trong hướng dẫn của Ủy ban thường vụ Quốc hội về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2011. 

Dự thảo Luật gồm có 11 chương với 98 điều, cụ thể như sau:

Chương I: Những quy định chung (6 điều);

Chương II: Dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu (4 điều);

Chương III: Hội đồng bầu cử quốc gia và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương (2 mục, 15 điều, trong đó có 8 điều quy định về Hội đồng bầu cử quốc gia);

Chương IV: Danh sách cử tri (6 điều);

Chương V: Ứng cử và hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (4 mục, 30 điều);

Chương VI: Tuyên truyền, vận động bầu cử (7 điều);

Chương VII: Nguyên tắc và trình tự bầu cử (4 điều);

Chương VIII: Kết quả bầu cử (4 mục, 15 điều);

Chương IX: Việc bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân (8 điều);

Chương X: Xử lý vi phạm về bầu cử (2 điều);

Chương XI: Điều khoản thi hành (1 điều);

So với các luật về bầu cử hiện hành
, dự thảo Luật này gồm 5 điều mới, 53 điều được sửa đổi, bổ sung, 40 điều được kế thừa giữ nguyên như hiện hành.  

IV- MỘT SỐ VẤN ĐỀ BÁO CÁO, XIN Ý KIẾN QUỐC HỘI

1. Về tiêu chuẩn đại biểu, số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân (Điều 3 và Điều 7)

Vấn đề tiêu chuẩn và số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, trong quá trình thảo luận, có hai loại ý kiến như sau:


- Loại ý kiến thứ nhất, cho rằng, tiêu chuẩn và số lượng đại biểu Quốc hội cũng như tiêu chuẩn và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân là những nội dung quan trọng để cấu thành tổ chức, bộ máy của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; vì vậy cần được quy định trong Luật tổ chức Quốc hội và Luật tổ chức chính quyền địa phương. Luật bầu cử chỉ nên quy định về tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phải đảm bảo đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn đại biểu theo hướng viện dẫn quy định tại Luật tổ chức Quốc hội và Luật tổ chức chính quyền địa phương, làm cơ sở cho việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự để bầu cử.

- Loại ý kiến thứ hai, đề nghị quy định về tiêu chuẩn, số lượng đại biểu Quốc hội; tiêu chuẩn, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân trong Luật bầu cử để khi bầu cử các tổ chức bầu cử, người ứng cử, cử tri thuận tiện trong việc áp dụng mà không phải tra cứu viện dẫn trong Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức chính quyền địa phương; mặt khác trong quá trình triển khai bầu cử cũng không phát sinh thêm chi phí cho việc in ấn phát hành các tài liệu này. 


Ủy ban thường vụ Quốc hội tán thành với loại ý kiến thứ nhất và đề nghị quy định về tiêu chuẩn và số lượng đại biểu Quốc hội trong Luật tổ chức Quốc hội; tiêu chuẩn và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân trong Luật tổ chức chính quyền địa phương như dự thảo.

2. Về Hội đồng bầu cử quốc gia (Mục 1 Chương III)
Hội đồng bầu cử quốc gia là một thiết chế mới được quy định trong Hiến pháp, Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội thành lập, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Trên cơ sở quy định của Hiến pháp và các nghiên cứu, đề xuất của Ban soạn thảo, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã xem xét, cân nhắc thận trọng nội dung này và thấy rằng: Do đặc thù về công tác bầu cử ở nước ta, Hội đồng bầu cử quốc gia có thể hết nhiệm vụ sau khi trình Quốc hội khóa mới xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị quy định về Hội đồng bầu cử quốc gia thành một mục riêng trong chương III của Luật này; theo đó, dự thảo Luật đã thể chế hóa thành 8 điều, cụ thể là: quy định cơ cấu, tổ chức của Hội đồng bầu cử quốc gia (Điều 11); nguyên tắc hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia (Điều 12). Về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng bầu cử quốc gia được quy định theo hướng cơ bản kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng bầu cử ở trung ương trong Luật bầu cử hiện hành, với 3 nhóm nhiệm vụ, quyền hạn: nhiệm vụ, quyền hạn chung của Hội đồng bầu cử quốc gia đối với công tác bầu cử (Điều 13); nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bầu cử đại biểu Quốc hội, trong đó bổ sung nhiệm vụ trình Quốc hội xem xét, xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội (Điều 14) và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (Điều 15); theo đó các nhiệm vụ cụ thể của Hội đồng bầu cử quốc gia trong từng khâu của quá trình tổ chức bầu cử được quy định tại các điều, khoản có liên quan. Dự thảo Luật cũng đã quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng bầu cử quốc gia; mối quan hệ công tác; bộ máy giúp việc của Hội đồng bầu cử quốc gia tại các Điều 16, 17 và 18.
Về việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia

Theo quy định tại khoản 7 Điều 70, khoản 6 Điều 74 và Điều 117 của Hiến pháp thì Hội đồng bầu cử quốc gia là cơ quan do Quốc hội thành lập. Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội bầu theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội; danh sách các thành viên của Hội đồng bầu cử quốc gia (Phó Chủ tịch và các Ủy viên) do Quốc hội phê chuẩn.

Để phục vụ cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Ủy ban thường vụ Quốc hội  đề nghị sau khi thông qua Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân vào kỳ họp thứ 9 thì tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ tiến hành thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia.  

3. Về hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân (Điều 32)

Về vấn đề này có hai loại ý kiến: Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, để đảm bảo nâng cao chất lượng đại biểu, Luật cần quy định chặt chẽ hơn về hồ sơ người ứng cử, đồng thời cần bổ sung thêm phiếu lý lịch tư pháp và giấy khám sức khỏe. Loại ý kiến thứ hai đề nghị không nên quy định phiếu lý lịch tư pháp và giấy khám sức khỏe đối với người ứng cử và cho rằng, người ứng cử phải bảo đảm tính trung thực và phải chịu trách nhiệm về những thông tin trong hồ sơ ứng cử. Mặt khác, hầu hết những người ứng cử đều do các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm giới thiệu nên sẽ bảo đảm về lý lịch tư pháp và yêu cầu về sức khỏe; hơn nữa tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là rất nhiều (bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 là 473.697 người)
 quy định người ứng cử phải có phiếu lý lịch tư pháp sẽ gây khó khăn cho người ứng cử và cơ quan tư pháp ở các địa phương, nhất là với người ứng cử ở các xã miền núi, hải đảo đi lại khó khăn khi phải lên cơ quan tư pháp cấp tỉnh nơi có thẩm quyền cấp lý lịch tư pháp. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội tán thành với loại ý kiến thứ hai và đề nghị không bổ sung quy định này vào trong dự thảo Luật.

4. Về tuyên truyền, vận động bầu cử (Chương VI)
Dự thảo Luật đã cụ thể hóa và bổ sung quy định việc tuyên truyền, vận động bầu cử thành một chương riêng trên cơ sở Nghị quyết hướng dẫn của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016, quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền vận động bầu cử, nguyên tắc thời gian vận động bầu cử, những hành vi bị cấm trong khi vận động bầu cử, phương thức tổ chức, hình thức tiến hành vận động bầu cử. Dự thảo Luật xác định rõ hai hình thức vận động bầu cử là: Vận động bầu cử thông qua Hội nghị cử tri do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức và vận động bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

5. Về việc kết thúc cuộc bỏ phiếu trong ngày bầu cử (Điều 71)

Trong quá trình tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, một số địa phương cho rằng quy định cuộc bỏ phiếu chỉ được kết thúc vào lúc 7 giờ tối là chưa hợp lý vì thực tế nhiều khu vực bỏ phiếu (nhất là ở các đơn vị lực lượng vũ trang) có 100% cử tri trong danh sách đi bầu từ rất sớm, đề nghị quy định trường hợp các khu vực bỏ phiếu có 100% cử tri trong danh sách đã thực hiện quyền bầu cử thì được kết thúc cuộc bỏ phiếu, đồng thời quy định việc sử dụng hòm phiếu phụ để cho cử tri vãng lai thực hiện quyền bầu cử.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, việc quy định kết thúc sớm cuộc bỏ phiếu tại các khu vực có 100% cử tri trong danh sách đã thực hiện quyền bầu cử sẽ làm phát sinh việc “chạy đua” thành tích; khi đó, việc bầu hộ, bầu thay sẽ xảy ra nhiều hơn, dễ dẫn đến các sai sót về bầu cử. Ngoài ra, nếu cho kết thúc sớm và tiến hành kiểm phiếu thì kết quả kiểm phiếu đó có thể sẽ tác động tới viêc bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu khác. Vì vậy, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị không nên quy định kết thúc cuộc bỏ phiếu sớm.

6. Về thời gian ấn định và công bố ngày bầu cử

Nhiều ý kiến cho rằng qua thực tế các cuộc bầu cử, thời gian dành cho các bước hiệp thương ngắn, gây khó khăn cho cơ sở, vì vậy đề nghị cần quy định trong Luật việc Ủy ban thường vụ Quốc hội ấn định và công bố ngày bầu cử sớm lên so với quy định hiện hành. 

Tiếp thu ý kiến này, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị quy định trong Luật công bố ngày bầu cử chậm nhất là 115 ngày trước ngày bầu cử (tăng thêm 10 ngày) và điều chỉnh các mốc thời gian trong quá trình bầu cử cho phù hợp.

 *

*      *

Trên đây là Tờ trình về dự án Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến.
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Uông Chu Lưu


� Đã tổ chức 2 cuộc tọa đàm với một số cơ quan và chuyên gia (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh); phối hợp với Viện NCLP tổ chức một cuộc Hội thảo (tại Huế); tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của một số cơ quan ở TW, địa phương và chuyên gia (tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh);


� Luật bầu cử đại biểu Quốc hội được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2001; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân được sửa đổi, bổ sung năm 2010 theo hình thức một luật sửa nhiều luật để phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân diễn ra trong cùng một thời điểm trong năm 2011.


� Luật bầu cử đại biểu Quốc hội gồm 10 chương, 90 điều; Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân gồm 10 chương, 79 điều.


� Trong đó ứng cử đại biểu Quốc hội là 827 người; đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là 5.955 người; đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện là 32.253 người; đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã là 434.662 người.





PAGE  

